HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn

	Đề \ Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1100
	D
	C
	C
	D
	D
	C
	C
	B
	C
	A
	A
	C

	1101
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	A
	A
	B
	A
	C
	A

	1102
	B
	A
	A
	A
	A
	D
	B
	A
	B
	D
	D
	C

	1103
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	D
	A
	C
	C
	C
	C



II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

	Đề \ Câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d

	1100
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	1101
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	1102
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ

	1103
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S



III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

	Đề \ Câu
	1
	2
	3
	4

	1100
	3
	3350
	3
	8

	1101
	4
	3391
	2
	10

	1102
	3
	3350
	3
	8

	1103
	4
	3391
	2
	10





IV. Tự luận

Đề 1100, 1102

	Câu
	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)
	
 
	0,5

	
	
Lượng nhiệt có ích: 

Lượng nhiệt có ích khi đốt 12 kg S: 

Khối lượng đũa được sấy: 

	0,5

	Câu 2
(1,0 điểm)
	- Phương pháp: chiết lỏng - lỏng
- Nguyên tắc: dựa vào độ tan khác nhau của các chất không tan vào nhau
	1,0

	Câu 3
(1,0 điểm)
	

Nhóm chức: -OH: alcohol


Nhóm chức: -OH: alcohol


Nhóm chức: -O-: ether
	1





Đề 1101, 1103

	Câu
	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)
	
 
	0,5

	
	
Lượng nhiệt có ích: 

Lượng nhiệt có ích khi đốt 15 kg S: 

Khối lượng đũa được sấy: 
	0,5

	Câu 2
(1,0 điểm)
	[bookmark: _GoBack]- Phương pháp: kết tinh
- Nguyên tắc: dựa vào độ tan khác nhau của các và sự thay đổi của độ tan theo nhiệt độ
	1,0

	Câu 3
(1,0 điểm)
	

Nhóm chức: -OH: alcohol


Nhóm chức: -OH: alcohol


Nhóm chức: -O-: ether 
	1
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